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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 11/2015/TT-BKHCN VÀ BÃI BỎ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và bãi bỏ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN và bãi bỏ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN.
Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Trong thời gian gần đây, hệ thống pháp luật làm cơ sở cho việc thực hiện Thông tư đã có nhiều thay đổi, trong đó Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15; Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12, Luật số 42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 93/2025/QH15 và Luật số 131/2025/QH15.
Nghị định số 99/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 126/2021/NĐ-CP, Nghị định số 46/2024/NĐ-CP và Nghị định số 186/2026/NĐ-CP. Nghị định số 65/2023/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 15/2026/NĐ-CP, Nghị định số 33/2026/NĐ-CP và Nghị định số 100/2026/NĐ-CP; các văn bản này đã điều chỉnh trực tiếp một số nội dung liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên mạng Internet, yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, thông tin, tài liệu, chứng cứ điện tử và cơ chế xử lý tên miền. Bên cạnh đó, Nghị định số 147/2024/NĐ-CP và pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet tạo cơ sở pháp lý cho các nghiệp vụ kỹ thuật liên quan đến tên miền. Vì vậy, dự thảo Thông tư chủ yếu có tính chất cập nhật, dẫn chiếu và làm rõ cơ chế phối hợp để bảo đảm thống nhất với văn bản cấp trên, không thiết lập một cơ chế quản lý hoặc thủ tục hành chính độc lập mới.
Nghị định số 186/2026/NĐ-CP đã bãi bỏ khoản 2 và khoản 3 Điều 35 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, trong đó khoản 3 trước đây là căn cứ giao Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền. Đồng thời, hệ thống biện pháp xử lý và trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến tên miền đã được sửa đổi, bổ sung đáng kể. Vì vậy, cần bãi bỏ chính thức toàn bộ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN và tích hợp có chọn lọc các nội dung phối hợp còn cần thiết vào Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN.
Dự thảo gồm 11 điều, tập trung cập nhật phạm vi điều chỉnh theo Nghị định số 186/2026/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung Điều 4 về áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền, làm rõ phạm vi tên miền áp dụng; điểm a, điểm b khoản 1 Điều 7 về việc thể hiện thông tin trung thực về tình trạng bảo hộ trên nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu; Điều 10 về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên mạng Internet; Điều 12 về hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp; khoản 2 Điều 19 về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, thông tin, tài liệu, chứng cứ, lựa chọn biện pháp khắc phục hậu quả và cưỡng chế buộc thu hồi tên miền; bổ sung khoản 5 Điều 24 về thông tin, tài liệu, chứng cứ điện tử; bổ sung Điều 24a về phối hợp trong xử lý vi phạm hành chính đối với tên miền, trong đó khoản 1 quy định việc áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền và cơ chế phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, ý kiến chuyên môn, giữ nguyên hiện trạng đăng ký, sử dụng tên miền và phối hợp thực hiện quyết định tạm giữ; khoản 2 quy định phối hợp thi hành biện pháp buộc hoàn trả tên miền và cưỡng chế buộc thu hồi tên miền; khoản 3 quy định phối hợp thực hiện biện pháp ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và khôi phục truy cập tên miền; đồng thời bãi bỏ Điều 22 và bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Việc đánh giá nhằm xác định dự thảo có làm phát sinh, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính; có quy định về phân quyền, phân cấp hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp; có nội dung liên quan đến ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; có tác động đến bình đẳng giới hoặc việc thực hiện chính sách dân tộc hay không; đồng thời xem xét tính phù hợp, khả thi và điều kiện bảo đảm thực hiện đối với các nội dung có liên quan.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính: 
Dự thảo không quy định thủ tục hành chính mới, không sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi kiểm soát thủ tục hành chính.
Điều 4 được sửa đổi, bổ sung để làm rõ phạm vi tên miền áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền; khoản 2 Điều 19 được chỉnh lý về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, thông tin, tài liệu, chứng cứ, lựa chọn biện pháp khắc phục hậu quả và cưỡng chế buộc thu hồi tên miền. Các nội dung này được thực hiện trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, không thiết lập một thủ tục hành chính độc lập và không đặt ra thành phần hồ sơ của một thủ tục hành chính mới.
Các nội dung sửa đổi tại Điều 7, Điều 10 và Điều 12 là quy định về căn cứ, điều kiện xác định hành vi vi phạm hoặc dẫn chiếu căn cứ pháp lý áp dụng. Trong đó, Điều 10 và Điều 12 được chỉnh lý theo hướng dẫn chiếu trực tiếp đến Điều 72 và Điều 76 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP sau khi được sửa đổi, bổ sung, không thiết lập trình tự để tổ chức, cá nhân yêu cầu cơ quan nhà nước giải quyết một công việc hành chính theo thủ tục hành chính mới.
Khoản 5 Điều 24 chỉ dẫn chiếu việc cung cấp, thu thập, kiểm tra, xác minh và sử dụng thông tin, tài liệu, chứng cứ điện tử theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật về giao dịch điện tử. Quy định này nhằm bảo đảm thống nhất với khuôn khổ pháp lý hiện hành, không tạo ra chế độ chứng cứ, quyền tiếp cận dữ liệu hoặc thủ tục cung cấp chứng cứ mới.
Điều 24a quy định cơ chế phối hợp giữa cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Nhà đăng ký tên miền, Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD Registry) tại Việt Nam, doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình xem xét, áp dụng và thi hành các biện pháp liên quan đến tên miền. Các trách nhiệm này được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 99/2013/NĐ-CP sau khi được sửa đổi, bổ sung và pháp luật chuyên ngành về Internet, tài nguyên Internet. Khoản 1 quy định việc áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền, trong đó làm rõ việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, ý kiến chuyên môn, giữ nguyên hiện trạng đăng ký, sử dụng tên miền và phối hợp thực hiện quyết định tạm giữ; khoản 2 quy định phối hợp thi hành biện pháp buộc hoàn trả tên miền và cưỡng chế buộc thu hồi tên miền; khoản 3 quy định phối hợp thực hiện biện pháp ngăn chặn và khôi phục truy cập tên miền. Các thời hạn 07 ngày, 01 ngày và 03 ngày là thời hạn thực hiện trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, không phải thời hạn giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân; không làm thay đổi thời hạn thi hành các biện pháp đã được Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định.
Việc bãi bỏ Điều 22 nhằm loại bỏ quy định trùng lặp về hình thức văn bản ủy quyền đã được Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định trực tiếp, không phải bãi bỏ một thủ tục hành chính độc lập. Việc bãi bỏ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN và tiếp thu có chọn lọc các nội dung phối hợp còn phù hợp cũng không làm phát sinh, sửa đổi hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi kiểm soát thủ tục hành chính. Các trình tự, thời hạn trong Thông tư liên tịch này chủ yếu gắn với phối hợp thi hành biện pháp xử lý vi phạm và nghiệp vụ quản lý tên miền; dự thảo không duy trì một thủ tục hành chính độc lập tương ứng.
Do đó, dự thảo không đặt ra thành phần hồ sơ, trình tự, cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí hoặc điều kiện của một thủ tục hành chính mới và không làm phát sinh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính mới.
2. Việc phân quyền, phân cấp: 
Dự thảo không quy định việc phân quyền hoặc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước; không chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn từ cơ quan cấp trên cho cơ quan cấp dưới và không thay đổi thẩm quyền của cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đã được pháp luật quy định.
Các quy định tại Điều 24a chỉ cụ thể hóa cơ chế phối hợp và việc thực hiện trách nhiệm của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Nhà đăng ký tên miền, Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD Registry) tại Việt Nam, doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành. Việc xác định đầu mối, nội dung và thời hạn phối hợp không chuyển giao thẩm quyền quản lý nhà nước, thẩm quyền xử phạt hoặc thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp từ cơ quan, người có thẩm quyền sang cơ quan, tổ chức khác.
Do đó, dự thảo không làm phát sinh nội dung phân quyền, phân cấp mới và không thay đổi việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân quyền, phân cấp theo quy định của pháp luật.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: 
Dự thảo không quy định chính sách mới về phát triển khoa học, công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo, nhưng có một số nội dung hỗ trợ chuyển đổi số trong hoạt động xử lý vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp.
Khoản 5 Điều 24 làm rõ cơ sở pháp lý cho việc cung cấp, thu thập, kiểm tra, xác minh và sử dụng thông tin, tài liệu, chứng cứ điện tử. Điều 24a làm rõ đầu mối, nội dung và các thời hạn phối hợp cần thiết trong xử lý các biện pháp liên quan đến tên miền, qua đó hỗ trợ việc trao đổi, xử lý thông tin và tổ chức thực hiện trong môi trường điện tử.
Dự thảo không quy định phương thức, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc giải pháp công nghệ riêng; không thiết lập cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin hoặc nền tảng số mới và không đặt ra yêu cầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoặc điều kiện đầu tư mới bắt buộc. Các thao tác kỹ thuật về quản lý, sử dụng, hoàn trả, thu hồi tên miền, ngăn chặn hoặc khôi phục truy cập được thực hiện theo Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và pháp luật chuyên ngành có liên quan.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới: 
Dự thảo không quy định quyền, nghĩa vụ, điều kiện, tiêu chuẩn hoặc cơ chế áp dụng có sự phân biệt theo giới; không làm phát sinh tác động khác biệt đáng kể giữa nam và nữ trong việc thực hiện hoặc thụ hưởng các quy định của dự thảo.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc: 
Dự thảo không quy định chính sách riêng đối với dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ, điều kiện hoặc cơ chế áp dụng khác biệt giữa các dân tộc./.
